BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số  72/2006/QĐ-UBND

 ngày 16 /12/2006  của UBND tỉnh Quảng Ngãi)
Huyện Sơn Tây
ĐVT: Nghìn đồng/m2
	TT
	KHU VỰC
	Vị trí
	Mức giá

	A
	Đất ở thị trấn: Không có
	
	

	B
	Đất  ở nông thôn: 
	
	

	B1
	Khu vực 1: 
	
	

	1
	- Đất mặt tiền đường từ suối Nước Trâu (nhà Ông Vinh) đến cầu Nước Xiêm (kể cả khu vực chợ).

- Đất mặt tiền đoạn từ ngã 3 Trung tâm huyện đến Huyện đội.
	1
	180

	2
	- Đất mặt tiền đoạn từ ngã 3 Trung tâm huyện đến xóm Trường.

- Đất mặt tiền đoạn từ ngã 3 Cầu Huy Măng đến UBND xã Sơn Dung và đoạn từ UBND xã Sơn Dung đến khu văn hóa.

- Đất mặt tiền thuộc ven đường Trung tâm các xã: Sơn Tân, Sơn Mùa.

- Đất mặt tiền tỉnh lộ 623 đoạn từ Bãi Màu đến trường THCS xã Sơn Tân (dốc Ông Phó).
	2
	140

	3
	- Đất mặt tiền đoạn từ Huyện Đội đến bờ Nam cầu Sơn Mùa.

- Đất mặt tiền đoạn từ Trạm Y tế xã Sơn Bua đến xóm Ông Tôn.
	3
	120

	B2
	Khu vực 2: 
	
	

	1
	Đất mặt tiền thuộc các trục đường Trung tâm xã Sơn Tinh.
	1
	90

	2
	Đất mặt tiền nằm trên trục đường liên xã: Sơn Lập, Sơn Tân, Sơn Bua, Sơn Mùa, Sơn Dung.
	2
	70

	B3
	Khu vực 3: 
	
	

	1
	Đất mặt tiền các tuyến đường liên thôn.
	1
	10

	2
	Đất ở các vị trí khác còn lại không thuộc các vị trí nêu trên.
	2
	5


